
TUẦN 2 - TIẾT 1
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT
TỪ TƯỢNG HÌNH, 

TỪ TƯỢNG THANH

ễ ượ



Tìm từ tượng hình, từ tượng thanh 
trong các câu sau:

Câu 1:

a. Tôi ở nhà Binh Tư về được một lúc lâu thì thấy 
những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc.

Tôi mải miết chạy sang. Mấy người hàng xóm đến 

trước tôi đang xôn xao trong nhà. Tôi
xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên 

giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch,

hai mắt long sòng sọc.

b. Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Sóng biếc theo làn hơi gợn tí

Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo

c. Những chú nghé lông tơ mũm mỉm
Mũi phập phồng dính cánh hoa mua

Cổng trại mở trâu vào chen chúc

Chiều rộn ràng trong tiếng nghé ơ.
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*Gợi ý:



CÂU 2:
Viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8
câu) tả về mùa xuân, có sử dụng từ
tượng hình, từ tượng thanh và
gạch chân các từ tượng hình, từ
tượng thanh đó.



*ĐOẠN VĂN THAM KHẢO:

Một tia nắng hiện lên bên thềm, muôn loài hoa chợt 
bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Chị

gió sớm mai nhẹ nhàng lướt qua những cành cây, làm 
lay động những chiếc lá xanh non mới nhú.

Những cánh hồng nhung, cúc, trang ... cũng khẽ rung 
rinh cùng chị rồi lắc mình làm bắn lên các hạt

sương đêm buổi tối còn vương lại. Ông mặt trời nhoẻn 
miệng cười cùng cô mây rồi nhìn xuống

thấy các chú chim vừa mới thức dậy, líu lo bản đồng 
ca của loài chim vào buổi sáng. Bé Mi mở cửa

bước ra vườn toét miệng cười khoe hàm răng sún rồi 
chạy biến vào nhà bi bô với bà:

- Bà ơi bà ra vườn mà xem! Mùa xuân đến rồi!



Cảm ơn các em 
đã tham gia buổi 

học trực tuyến 


